
T(okunaga-)F(ujii) Sanskrit Input System (Sep. 12, 2005)

Print TF K(yoto-)H(arvard)
á = ;a
à = :a
ä = "a
ā = aa = A / aa
´̄a = ;aa
`̄a = :aa

Á = ;A

À = :A
Ä = "A
Ā = AA
´̄A = ;AA
`̄A = :AA
ı́ = ;i
ı̀ = :i
ı̈ = "i
ı̄ = ii = I / ii
´̄ı = ;ii
`̄ı = :ii

Í = ;I

Ì = :I
Ï = "I
Ī = II
´̄I = ;II
`̄I = :II
ú = ;u
ù = :u
ü = "u
ū = uu = U / uu
´̄u = ;uu
`̄u = :uu

Ú = ;U

Ù = :U
Ü = "U
Ū = UU
´̄U = ;UU
`̄U = :UU
é = ;e
è = :e
ë = "e

É = ;E

È = :E
Ë = "E
ó = ;o
ò = :o
ö = "o

Ó = ;O

Ò = :O
Ö = "O

r
˚

= .r = R
r
˚
ŕ = ;.r
r
˚
r̀ = :.r
r
˚
r̄ = ..rr = RR
ŕ
˚
r̄ = ;..rr
r̀
˚
r̄ = :..rr
R
˚

= .R

R
˚
Ŕ = ;.R

R
˚
R̀ = :.R
R
˚
R̄ = ..RR

Ŕ
˚
R̄ = ;..RR

R̀
˚
R̄ = :..RR
l
˚

= .l = L

l
˚
ĺ = ;.l

l
˚
l̀ = :.l
l
˚
l̄ = ..ll

ĺ
˚
l̄ = ;..ll

l̀
˚
l̄ = :..ll
L
˚

= .L

L
˚
Ĺ = ;.L

L
˚
L̀ = :.L
L
˚
L̄ = ..LL

Ĺ
˚
L̄ = ;..LL

L̀
˚
L̄ = :..LL
ṅ = :n = G
Ṅ = :N
ñ = ;n = J
Ñ = ;N
t. = .t = T
T. = .T
d. = .d = D
D. = .D
l. = ;l
L. = ;L
n. = .n = N
N. = .N
ś = ;s = z

Ś = ;S
s. = .s = S
S. = .S

h. (visarga) = .h = H
H. = .H

h
˘

(upadhmān̄ıya) = .f
H
˘

= .F
h
¯

(jihvāmūl̄ıya) = .x
H
¯

= .X
m. (anusvāra) = .m = M

M. = .M
ṁ (anunāsika) = :m = &

Ṁ = :M
˙̆m (anunāsika) = ;m = &

˘̇M = ;M


